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 UBND HUYỆN THỦ THỪA   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         Số:           /PA-PGDĐT                         Thủ Thừa, ngày        tháng 3 năm 
2022

PHƯƠNG ÁN
Tuyển sinh vào các lớp đầu cấp các trường phổ thông

 Năm học 2022 - 2023
 

Căn cứ Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ trưởng 
Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và 
tuyển sinh trung học phổ thông (gọi là Thông tư số 11); Thông tư số 05/2018/TT-
BGDĐT ngày 28/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi 
Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông;

Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của 
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành chương trình giáo dục phổ 
thông;

Căn cứ Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ trưởng 
Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường Tiểu học;

Căn cứ Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ trưởng 
Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường THCS, THPT và trường 
phổ thông có nhiều cấp học (gọi là Điều lệ trường trung học);

Căn cứ Thông tư số 10/2021/TT-BGDĐT ngày 05/4/2021 của Bộ trưởng 
Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của 
Trung tâm giáo dục thường xuyên;

Căn cứ Kế hoạch số 134/KH-UBND ngày 10/6/2019 của UBND tỉnh Long 
An về việc thực hiện Quyết định số 522/QĐ-TTg ngày 14/5/2018 của Thủ tướng 
Chính phủ trên địa bàn tỉnh Long An giai đoạn 2019-2025; Kế hoạch số 539/KH-
UBND ngày 23/02/2022 của UBND tỉnh Long An về việc thực hiện Đề án “Giáo 
dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông” 
năm 2022 trên địa bàn tỉnh Long An;

Căn cứ Phương án số 686/PA-SGDĐT ngày 15/3/2022 của Sở GD&ĐT về 
việc Tuyển sinh vào các lớp đầu cấp các trường phổ thông năm học 2022-2023.

Phòng Giáo dục và Đào tạo lập Phương án tuyển sinh vào các lớp đầu cấp 
các trường phổ thông năm học 2022-2023 trên địa bàn huyện như sau: 
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I. NGUYÊN TẮC TUYỂN SINH
- Đảm bảo đáp ứng nhu cầu học tập cho con em nhân dân, đặc biệt là con 

em gia đình chính sách, gia đình nghèo.
- Củng cố, duy trì, giữ vững và nâng cao kết quả phổ cập giáo dục tiểu 

học, phổ cập trung học cơ sở; góp phần nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông 
và giáo dục thường xuyên.

- Phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - 
xã hội ở từng địa phương; thực hiện tốt xã hội hóa giáo dục, thực hiện tốt chế độ 
miễn giảm học phí, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh được đến trường, 
đảm bảo công bằng giáo dục.

II. CHỈ TIÊU TUYỂN SINH
- Huy động 100% trẻ 6 tuổi (sinh năm 2016) vào học lớp 1.

- Tất cả các đối tượng học sinh được công nhận hoàn thành chương trình 
tiểu học được vào học lớp 6 tại các trường trung học cơ sở công lập hoặc ngoài 
công lập. Trong đó, các trường trung học cơ sở công lập có kế hoạch tuyển sinh 
100% số học sinh có trên địa bàn.

- Chỉ tiêu tuyển sinh lớp 1, lớp 6 do Hội đồng tuyển sinh các trường công 
bố.

- Tỷ lệ tuyển sinh chung cho cả huyện từ 65% đến 67% số học sinh lớp 9 
tốt nghiệp THCS vào lớp 10 ở các trường THPT, THCS&THPT hệ công lập, và 
từ 4% đến 6% vào học lớp 10 hệ GDTX. Số học sinh còn lại theo học tại các cơ 
sở giáo dục nghề nghiệp hoặc các trường tư thục.

III. PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH
1. Tuyển sinh vào lớp 1

- Tuyển sinh vào lớp 1 bằng hình thức xét tuyển được căn cứ trên giấy khai 
sinh (sinh năm 2016) của trẻ và đang cư trú trên địa bàn huyện vào học lớp 1 theo 
tuyến xã, thị trấn qui định như sau: 

+ Đối với các trường Tiểu học thuộc địa bàn thị trấn, nhằm tránh tuyển sinh 
lớp đầu cấp xảy ra tình trạng quá tải, hiệu trưởng đơn vị căn cứ tình hình thực tế 
tiếp nhận 100% học sinh trên địa bàn thị trấn. Các trường hợp đặc biệt ngoài địa 
bàn phải được sự cho phép và phê duyệt của lãnh đạo Phòng GD&ĐT (không quá 
35 học sinh/lớp) và nâng tỉ lệ số lớp học 2 buổi/ngày cao hơn năm trước.

+ Đối với các trường Tiểu học thuộc địa bàn các xã thuận lợi (xã Nhị Thành, 
xã Bình Thạnh, xã Bình An, xã Mỹ An và xã Mỹ Phú) hàng năm công tác tuyển 
sinh lớp đầu cấp xảy ra tình trạng quá tải. Hiệu trưởng các đơn vị căn cứ tình hình 
thực tế tiếp nhận 100% học sinh trên địa bàn xã. Ngoài ra tiếp nhận thêm một số 
học sinh ngoài địa bàn có nhu cầu đăng ký học tại trường, số học sinh ngoài địa 
bàn lập thành danh sách riêng trình lãnh đạo Phòng GD&ĐT phê duyệt (không 
quá 35 học sinh/lớp).
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+ Đối với các trường Tiểu học thuộc địa bàn các xã còn lại, hàng năm công 
tác tuyển sinh vào lớp 1 không quá tải. Hiệu trưởng các đơn vị căn cứ tình hình 
thực tế tiếp nhận 100% học sinh trên địa bàn xã và các xã lân cận có nhu cầu dự 
tuyển sinh vào lớp 1 tại trường.

- Không nhận học sinh học trước tuổi (trừ trường hợp phát triển sớm về trí 
tuệ được cơ quan có thẩm quyền quyết định), phấn đấu thực hiện sĩ số theo điều 
lệ trường tiểu học (không quá 35 học sinh/lớp).

- Danh sách tuyển sinh vào lớp 1 do UBND xã, thị trấn phê duyệt.
- Nghiêm cấm các trường vận động, quyên góp và thu các khoản ngoài quy 

định dưới bất kỳ hình thức nào để bố trí, sắp xếp cho trẻ vào lớp học.
2. Tuyển sinh vào lớp 6 trung học cơ sở
- Tuyển sinh vào lớp 6 theo hình thức xét tuyển căn cứ trên kết quả công 

nhận hoàn thành chương trình tiểu học và điểm kết quả cuối năm học lớp 5 ở 2 
môn Tiếng Việt và Toán.

- Tuyển sinh vào hệ công lập 100% số học sinh được công nhận hoàn thành 
chương trình tiểu học. Thời gian xét tuyển vào lớp 6 THCS trong tháng 8/2022. 
Việc tuyển sinh theo địa bàn học tập hoặc cư trú của học sinh được quy định như 
sau:

+ Đối với trường THCS Thị Trấn Thủ Thừa hàng năm công tác tuyển sinh 
vào lớp 6 xảy ra tình trạng quá tải. Hiệu trưởng đơn vị căn cứ tình hình thực tế 
tiếp nhận 100% học sinh trên địa bàn Thị Trấn có nhu cầu dự tuyển. Ngoài tuyển 
sinh số học sinh lớp 5 trong địa bàn, đơn vị tuyển sinh thêm số học sinh lớp 5 
thuộc địa bàn Ấp Bình Cang 2, Ấp Bình lương 1 của xã Bình Thạnh, số học sinh 
ngoài địa bàn lập thành danh sách riêng trình lãnh đạo Phòng GD&ĐT phê 
duyệt.

+ Đối với trường THCS Nhị Thành: Hiệu trưởng đơn vị căn cứ tình hình 
thực tế tiếp nhận 100% học sinh trên địa bàn xã Nhị Thành và học sinh thuộc địa 
bàn Ấp 4 và Ấp 5 thuộc xã Tân Thành có nhu cầu đăng ký dự tuyển tại trường, số 
học sinh ngoài địa bàn lập thành danh sách riêng trình lãnh đạo Phòng 
GD&ĐT phê duyệt.

+ Đối với trường THCS Bình An: Hiệu trưởng đơn vị căn cứ tình hình thực 
tế tiếp nhận 100% học sinh trên địa bàn xã Bình An. Ngoài tuyển sinh số học sinh 
lớp 5 trong địa bàn, đơn vị tuyển sinh thêm số học sinh lớp 5 thuộc địa bàn Ấp 
Bình Lương 2, Ấp Bà Phổ của xã Bình Thạnh và học sinh điểm chính của trường 
TH Mỹ Thạnh xã Mỹ Thạnh.

+ Đối với các trường THCS còn lại tiếp nhận 100% số học sinh trên địa bàn 
huyện có nhu cầu đăng ký tuyển sinh vào lớp 6 tại trường.

+ Trường hợp học sinh có nhu cầu đăng ký tuyển sinh ngoài huyện (vùng 
ven) phải được sự thống nhất của Phòng Giáo dục và Đào tạo 02 huyện (thành 
phố). Các trường hợp này, hiệu trưởng lập thành danh sách riêng gửi về bộ 
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phận chuyên môn cấp THCS để trình lãnh đạo Phòng GD&ĐT phê duyệt. 
(trong tháng 8 năm 2022).

- Các trường hợp học sinh đăng ký tuyển sinh không đúng địa bàn, hiệu 
trưởng trường tiểu học hướng dẫn phụ huynh học sinh và học sinh đăng ký lại cho 
đúng qui định.

- Phấn đấu thực hiện sĩ số theo Điều lệ trường trung học (không quá 45 học 
sinh/lớp) để các trường đủ điều kiện đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục 
(KĐCLGD) và đạt chuẩn quốc gia.

3. Tuyển sinh vào lớp 10 các trường phổ thông công lập
Tổ chức tuyển sinh vào lớp 10 THPT hệ công lập thực hiện theo 01 trong 

02 phương thức thi tuyển hoặc xét tuyển theo địa bàn nơi có trường THPT, 
THCS&THPT. Ưu tiên thực hiện phương thức thi tuyển, phương thức xét tuyển 
chỉ tổ chức khi tỉnh đang trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo quy định 
của Chính phủ, cụ thể:

3.1. Thi tuyển
- Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập được tổ chức vào các ngày 29 và 

30/6/2022. 
- Các trường thi tuyển vào lớp 10 công lập theo cụm được quy định tại 

Phụ lục I kèm theo.
- Thi tuyển 3 môn: Toán, Ngữ văn và môn thứ 3. Đối với môn Toán và 

môn Ngữ văn thời gian làm bài 120 phút/môn, điểm thi của 2 môn này được tính 
hệ số 2; môn thứ 3 thời gian làm bài 60 phút, điểm thi môn này tính hệ số 1. Sở 
GD&ĐT sẽ công bố môn thi thứ 3 tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021 - 2022 
vào cuối tháng 3/2022.

- Đề thi các môn theo hình thức tự luận.
- Điểm xét tuyển là tổng điểm của 3 môn thi sau khi nhân hệ số (nếu có 

môn thi bị điểm 0 thì không được xét tuyển).
- Về số nguyện vọng của học sinh vào các trường THPT, THCS&THPT 

trên địa bàn được quy định tại Phụ lục I kèm theo phương án này. Chú ý: đối với 
những thí sinh đăng ký thi vào trường THPT chuyên Long An, trường có lớp chất 
lượng cao thì vẫn phải đăng ký các nguyện vọng này, để khi thí sinh không đủ 
điều kiện vào học trường chuyên, trường có lớp chất lượng cao thì mới được xét 
vào các trường THPT công lập (nếu đủ điều kiện).

- Ở cùng một trường, điểm nguyện vọng 2 cao hơn điểm nguyện vọng 1 
là 2 điểm; điểm nguyện vọng 3 cao hơn điểm nguyện vọng 2 là 1 điểm và cao hơn 
điểm nguyện vọng 1 là 3 điểm.

- Những học sinh thuộc vùng ven của 2 huyện, có quyền lựa chọn và chỉ 
được nộp đơn thi tuyển ở một huyện. 
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3.2. Xét tuyển (chỉ tổ chức khi tỉnh đang trong thời gian thực hiện 
giãn cách xã hội theo quy định của Chính phủ)

a) Việc xét tuyển thực hiện theo điểm a khoản 2 Điều 5 Thông tư số 11. 
b) Xét tuyển dựa trên kết quả rèn luyện, học tập của 4 năm học ở cấp học 

trung học cơ sở của đối tượng tuyển sinh, nếu lưu ban lớp nào thì lấy kết quả năm 
học lại của lớp đó;

c) Tính điểm học tập và rèn luyện, dựa vào kết quả xếp loại học lực và 
xếp loại hạnh kiểm 4 năm học của đối tượng xét tuyển (lớp 6, 7, 8, 9), cụ thể mỗi 
năm học tính như sau:

+ Học lực Giỏi: 5 điểm + Hạnh kiểm Tốt: 5 điểm
+ Học lực Khá: 4 điểm + Hạnh kiểm Khá: 4 điểm
+ Học lực Trung bình: 3 điểm + Hạnh kiểm Trung bình: 3 điểm
+ Học lực Yếu: 2 điểm

* Điểm học tập và rèn luyện từng lớp = Điểm Học lực + Điểm Hạnh kiểm
* Cách tính Tổng điểm 4 năm học như sau:
Tổng điểm 4 năm học = Điểm học tập và rèn luyện lớp 6 + Điểm học tập và 

rèn luyện lớp 7 + Điểm học tập và rèn luyện lớp 8 + Điểm học tập và rèn luyện lớp 9.
d) Điểm cộng cho đối tượng ưu tiên (gọi chung là Điểm ưu tiên) theo 

khoản 2 Điều 7 Thông tư số 11 gồm có 03 nhóm đối tượng:
+ Nhóm đối tượng 1: cộng 2,0 điểm. 
+ Nhóm đối tượng 2: cộng 1,5 điểm.
+ Nhóm đối tượng 3: cộng 1,0 điểm.
(Lưu ý: nếu học sinh có nhiều Điểm ưu tiên khác nhau thì chọn Điểm ưu 

tiên có điểm cộng cao nhất.)
đ) Điểm xét tuyển sinh vào lớp 10 các trường công lập tính như sau:
+ Gọi TBCN9 là điểm trung bình cả năm học lớp 9;
+ Gọi V9 là điểm trung bình môn Ngữ văn cả năm học lớp 9;
+ Gọi T9 là điểm trung bình môn Toán cả năm học lớp 9;
+ Gọi A9 là điểm trung bình môn tiếng Anh cả năm học lớp 9; 
* Điểm xét tuyển sinh vào lớp 10 các trường phổ thông công lập:
 Điểm xét tuyển = Tổng điểm 4 năm học + Điểm ưu tiên (nếu có).
+ Khi xét tuyển, nếu nhiều thí sinh đồng điểm dẫn đến số lượng tuyển vượt quá chỉ 

tiêu thì xét tiếp tiêu chí phụ thứ nhất là: TBCN9, thí sinh nào có TBCN9 lớn hơn sẽ được 
xét trước.
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+ Khi xét tiêu chí phụ thứ nhất vẫn còn nhiều thí sinh đồng điểm dẫn đến số lượng 
tuyển vượt quá chỉ tiêu thì xét tiếp tiêu chí phụ thứ hai là: (V9+T9)x2 + A9, thí sinh nào 
có điểm tiêu chí phụ thứ hai lớn hơn sẽ được xét trước.

4. Tuyển sinh vào lớp 10 trường TH-THCS&THPT Bồ Đề Phương 
Duy 

Tuyển sinh 100% số học sinh lớp 9 đang học tại trường sau khi TN THCS 
tiếp tục vào học lớp 10 với hình thức xét tuyển. Ngoài ra trường còn có khả năng 
tiếp nhận thêm một số học sinh đã TN THCS mà không trúng tuyển vào lớp 10 
hệ THPT công lập theo hình thức xét tuyển.

5. Tuyển sinh vào lớp 10 hệ Giáo dục thường xuyên
Học sinh không trúng tuyển vào lớp 10 các trường THPT, THCS&THPT 

có thể đăng ký học lớp 10 chương trình GDTX tại Trung tâm GDTX&KTTH và 
các trường phổ thông được sở GD&ĐT giao chỉ tiêu.

6. Học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp
Học sinh sau khi tốt nghiệp THCS, nếu không tiếp tục theo học lớp 10 tại 

trường THPT hoặc trung tâm GDTX&KTTH thì học sinh có thể theo học tại các 
cơ sở giáo dục nghề nghiệp (học sinh tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hoặc 
trung cấp nghề được tham gia dự thi cao đẳng và đại học theo quy định của Bộ 
GD&ĐT).

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Hiệu trưởng các trường Tiểu học
- Xây dựng kế hoạch tuyển sinh đầu cấp lớp 1, thông báo rộng rãi kế hoạch 

tuyển sinh trên đài truyền thanh xã, thị trấn, website của trường.
- Tổ chức tư vấn và hướng dẫn học sinh đã hoàn thành chương trình Tiểu 

học viết đơn xin tuyển sinh vào lớp 6.
2. Hiệu trưởng các trường THCS và trường TH&THCS Tân Thành
- Xây dựng kế hoạch tuyển sinh đầu cấp, thông báo rộng rãi kế hoạch 

tuyển sinh trên đài truyền thanh xã, thị trấn, website của trường.
- Tiếp nhận hồ sơ học sinh đăng ký tuyển sinh vào lớp 6.
- Tổ chức tập huấn về nghiệp vụ tuyển sinh cho các giáo viên của đơn vị.
- Tuyên truyền chỉ tiêu Tuyển sinh vào lớp 10; định hướng nghề nghiệp, 

phân luồng học sinh sau TN THCS.
- Lập danh sách, tập hợp đầy đủ hồ sơ học sinh (hợp lệ) nộp về các trường 

THPT nơi học sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 năm học 2022-2023 đúng thời 
gian qui định.

3. Hiệu trưởng các trường THPT
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- Xây dựng kế hoạch, tổ chức tuyên truyền kế hoạch tuyển sinh vào lớp 
10 rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng. Kết hợp thực hiện “3 công 
khai” tại đơn vị.

- Tổ chức thi tuyển vào lớp 10 hệ THPT theo quy định của ngành.
- Báo cáo kết quả phân ban về Sở GD&ĐT (gửi Phòng GDTrH).
4 . Hiệu trưởng trường TH-THCS&THPT Bồ Đề Phương Duy
- Xây dựng kế hoạch, tổ chức tuyên truyền kế hoạch tuyển sinh vào lớp 

10 rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng. 
- Tổ chức xét tuyển vào lớp 10 theo quy định của ngành.
5. Phòng Giáo dục và Đào tạo

          - Tham mưu với UBND huyện thực hiện tốt một số nội dung:
+ Thành lập Ban chỉ đạo và xây dựng Phương án tuyển sinh vào các lớp 

đầu cấp. 
+ Thông báo Phương án tuyển sinh trên Đài truyền thanh huyện. Chỉ đạo 

Hiệu trưởng các trường TH, THCS, TH-THCS&THPT Bồ Đề Phương Duy và 
trường TH&THCS Tân Thành xây dựng kế hoạch tuyển sinh tại trường và tham 
mưu UBND xã, thị trấn tuyên truyền rộng rãi trên đài truyền thanh địa phương.

- Tổ chức tập huấn trực tiếp cho hiệu trưởng các trường THCS và giáo viên 
chủ nhiệm lớp 9 để hướng dẫn cho học sinh và phụ huynh học sinh của lớp phụ 
trách đăng ký đúng nguyện vọng, không để học sinh ghi nguyện vọng sai với sự 
chọn lựa của học sinh và phụ huynh (không được thay đổi nguyện vọng sau khi 
trúng tuyển).

- Trực tiếp chỉ đạo, thường xuyên theo dõi, kiểm tra công tác tuyên truyền, 
tư vấn của các trường trực thuộc. Chú ý tuyên truyền chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 
10, tuyển sinh vào các trường trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề nhằm phân 
luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS.

Trên đây là Phương án tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2022 - 2023 
của Phòng GD&ĐT./.
Nơi nhận:
- UBND huyện (trình phê duyệt);           KT. TRƯỞNG PHÒNG
- Hiệu trưởng các trường THPT (t/h);                                            PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
- Hiệu trưởng trường TH-THCS&THPT 
Bồ Đề Phương Duy (t/h);
- Hiệu trưởng các trường TH (t/h);
- Hiệu trưởng các trường THCS (t/h);
- Hiệu trưởng trường TH&THCS Tân Thành (t/h); 
- Lưu: VT,  B.                                                                  Trần Thị Kim Nhãn
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